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ĐÁP ÁN Đ

I.Khoanh tròn một từ hoặc cụm từ thí

1.A  2.C  3.B

* Mỗi câu đúng  0.5 điểm 

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 

1. watches   2. are   

III. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :

B. Anwer : (3m) ( Mỗi câu đúng  0.5 điểm

a. His name is Ba 

b. He is twelve years old 

c. He lives in the city. 

d. There are four people in his family.

e. He works in a factory. 

f. She works in the hospital. 

IV. Hãy trả lời về chính bản thân em :

V.  Sắp xếp các từ bị xáo trộn th

a. We have English on Monday

b.I get up at five o’clock every morning.
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I K6 

ừ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. ( 2 m

3.B  4.A   

ủa động từ trong ngoặc  ( 2 m) ( Mỗi câu đúng  0.5 điểm

  3. gets up  4. are playing

ả lời các câu hỏi : 

ỗi câu đúng  0.5 điểm) 

d. There are four people in his family. 

ả lời về chính bản thân em : (1m) ( Mỗi câu đúng  0.5 điểm) 

ắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh . (1m) 

Monday 

b.I get up at five o’clock every morning. 

https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

m) 

ỗi câu đúng  0.5 điểm) 

4. are playing 

 


